	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 739/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 24 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện Chương trình phát triển

kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010; Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NN&PTNT của liên bộ: Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Xây dựng - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 08/8/2006; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại văn bản số 379/BDT-NV ngày 25/9/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, UBND các huyện trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn 2) như bảng phân công cụ thể kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát, Vân Canh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện 

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh)

                          
Thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn 2), UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, UBND các huyện chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 như sau:
1. Ban Dân tộc: Cơ quan thường trực Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh có nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban và UBND các huyện thực hiện chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả của Chương trình; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định;
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, hướng dẫn các huyện lập kế hoạch hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch vốn thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 cho từng huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn;

- Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện ở địa phương;

- Thực hiện một số nội dung của dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng khi được UBND tỉnh giao;

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn (vốn Trung ương, vốn địa phương và nguồn vốn khác) để thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban Dân tộc phân bổ nguồn vốn của Chương trình cho các địa phương.
3. Sở Tài chính có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn khác để thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban Dân tộc phân bổ nguồn vốn của Chương trình cho các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn quản lý cấp phát, thanh toán vốn Chương trình theo quy định.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ:

- Theo dõi, chỉ đạo các địa phương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Thủy sản hướng dẫn các địa phương thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
5. Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng nâng cấp đường giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội miền núi.
6. Sở Giáo dục - Đào tạo có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch, xây dựng mới, nâng cấp trường học tại các trung tâm xã đồng bộ cả điện, nước sinh hoạt, trang thiết bị, bàn ghế học tập; công trình phục vụ cho học sinh bán trú; nhà ở cho giáo viên; xây dựng các lớp tiểu học, lớp mẫu giáo ở thôn bản.
7. Sở Y tế có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch xây dựng mới và nâng cấp các trạm y tế đảm bảo đồng bộ cả công trình phụ trợ, điện, nước sinh hoạt, trang thiết bị thiết yếu theo tiêu chuẩn hóa cơ sở y tế cấp xã; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế xã, thôn, bản.
8. Sở Công nghiệp có nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch xây dựng điện lực huyện, đảm bảo có 100% số xã có điện lưới, 100% số thôn và 98% số hộ được sử dụng điện.
9. Sở Xây dựng có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các địa phương lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương quy hoạch xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với tập quán của đồng bào dân tộc.
10. Sở Nội vụ có nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn là người dân tộc thiểu số.
11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã, thôn đặc biệt khó khăn nói riêng, thực hiện công tác đào tạo nghề, đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo cấp xã, thôn bản và hướng dẫn triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã thuộc Chương trình. 
12. Các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ căn cứ mục tiêu của Chương trình có trách nhiệm tổ chức, xây dựng và chỉ đạo phối hợp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để đạt mục tiêu Chương trình.
13. UBND các huyện thụ hưởng Chương trình có nhiệm vụ:

- Thành lập Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực Chương trình 135 giai đoạn 2 để tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp báo cáo thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh và các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc theo quy định.

- Căn cứ vào sự phân cấp thực hiện các dự án và điều kiện cụ thể, UBND huyện có thể giao trách nhiệm cho một đơn vị quản lý chung các dự án, chính sách hoặc giao từng đơn vị quản lý theo chuyên ngành.

- Giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư từng dự án thành phần, trong đó, cần phân cấp cho xã làm chủ đầu tư đảm bảo đến năm 2010 có 100% số xã làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của Chương trình.

- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án cấp xã bao gồm các thành viên: Lãnh đạo UBND xã, kế toán, các cán bộ chuyên môn của xã phụ trách theo dõi từng dự án, thành viên khác theo nhiệm kỳ (Trưởng hoặc Phó trưởng thôn, bản…) có công trình, dự án tại thôn và đại diện đơn vị, người hưởng lợi. Ban quản lý dự án xã có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện và được sử dụng con dấu của xã để giao dịch. Ban quản lý dự án xã làm nhiệm vụ quản lý chung các dự án, chính sách trên địa bàn được UBND huyện giao.
- Quyết định thành lập Ban Giám sát xã (hoặc kiện toàn) để giám sát việc thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn xã.

- Tổ chức huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện Chương trình. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động và tổ chức đồng bào các dân tộc tích cực tham gia trực tiếp vào thực hiện các nội dung phát triển sản xuất, xây dựng và sử dụng, duy tu bảo dưỡng các công trình của cộng đồng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đến năm 2010 và Kế hoạch thực hiện từng năm, thông qua HĐND huyện trình UBND tỉnh.

- Xây dựng các chỉ tiêu đạt được theo tiến độ từng năm, từng giai đoạn và kết thúc Chương trình của từng xã để làm cơ sở giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện và tỉnh.

- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho các sở, ban tỉnh: Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình trên địa bàn theo kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của Chương trình, chống thất thoát và tiêu cực. 
14. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Bình Định, Đài Phát thanh truyền hình Bình Định có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                            KT. CHỦ TỊCH
                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                   Nguyễn Văn Thiện
